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	I
	Công tác xã hội nhân đạo (05 tiêu chí)
	
	
	
	
	

	1
	Kết quả Phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”
	Đạt và vượt chỉ tiêu


	đạt từ 70 – dưới 100% chỉ tiêu
	Dưới 70% chỉ tiêu
	
	

	2
	Số cơ sở Hội hoàn thành việc lập hồ sơ “địa chỉ nhân đạo” đối tượng khó khăn cần trợ giúp
	trên 75%


	Từ 50% - 75%
	dưới 50%
	
	

	3
	Số “địa chỉ nhân đạo” được Hội trợ giúp hoặc Hội vận động các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm trợ giúp trong tổng số “địa chỉ nhân đạo” được lập hồ sơ  
	trên 70%


	Từ 50% - 75%
	dưới 50%
	
	

	4
	Triển khai tháng nhân đạo

	Có KH hưởng ứng, tổ chức lễ phát động, thu được kết quả tốt


	Hưởng ứng triển khai
	Không thực hiện
	
	

	5
	Lĩnh vực phát triển cộng đồng


	Có mô hình, chương trình, dự án, hoạt động từ 03 nội dung trở lên


	Có mô hình, chương trình, dự án, hoạt động thuộc ít hơn 03 nội dung
	Không thực hiện
	
	

	II
	Phòng ngừa và ứng phó thảm hoạ (05 tiêu chí)
	
	
	
	
	

	1
	Triển khai thực hiện NQ về  ”nâng cao hiệu quả hoạt động PNƯPTH của Hội CTĐVN trong tình hình mới”
	Có kế hoạch, nội dung đầy đủ, kết quả tốt


	Có kế hoạch, nội dung chưa đầy đủ, kết quả còn hạn chế
	Không triển khai
	
	

	2
	Quỹ cứu trợ khẩn cấp và hàng dự trữ quy ra tiền tại cấp huyện, thành (mức tối thiểu 100 triệu đồng). 
	Có quỹ, đúng mức quy định


	Có quỹ nhưng chưa đúng mức quy định
	Không có quỹ
	
	

	3
	Kết quả thực hiện Lời kêu gọi của Tỉnh Hội ủng hộ nhân dân bị thiệt hại do thiên tai, thảm họa.
	Có kế hoạch vận động và chuyển tiền về tỉnh Hội 100%

	Có KH vận động, chuyển tiền về MTTQ hoặc trực tiếp đi cứu trợ (có báo cáo Tỉnh Hội). 
	Không thực hiện
	
	

	4
	Xây dựng kế hoạch ứng phó thiên tai, thảm họa hàng năm.
	Có kế hoạch, đúng thời gian quy định


	Có kế hoạch, chưa đúng thời gian quy định
	Không có kế hoạch
	
	

	5
	Ứng phó nhanh nhạy, kịp thời, hiệu quả, rõ hình ảnh Chữ thập đỏ khi có thiên tai, thảm họa xảy ra tại địa phương.
	Ứng phó nhanh, hiệu quả, tạo hiệu ứng truyền thông


	ứng phó chậm, hiệu quả thấp, không rõ hình ảnh chữ thập đỏ
	Không ứng phó
	
	

	III
	Chăm sóc sức khỏe và sơ cấp cứu dựa vào cộng đồng (05 tiêu chí)
	
	
	
	
	

	1
	Củng cố, thành lập đội khám, chữa bệnh lưu động
	Đạt và vượt chỉ tiêu


	Đạt từ 70% đến dưới 100%
	Dưới 70% chỉ tiêu
	
	

	2
	Phổ biến kiến thức và trang bị kỹ năng sơ cấp cứu cho ngưới dân tại cộng đồng.
	Đạt và vượt chỉ tiêu


	Đạt từ 70% đến dưới 100%
	Dưới 70% chỉ tiêu
	
	

	3
	Phối hợp với  ngành Y tế trong công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng, có kế hoạch phối hợp thực hiện (5 năm hoặc hàng năm).

	Có, đầy đủ nội dung


	Có, không đầy đủ nội dung
	Không có
	
	

	4
	Phối hợp tổ chức khám bệnh, tư vấn chăm sóc sức khỏe và cấp thuốc miễn phí.
	Tổ chức ở cấp huyện, xã, phường, thị trấn

	Tổ chức ở 1 cấp 
	Không thực hiện
	
	

	5
	Tổ chức các mô hình hoạt động nhân đạo (cơ sở khám, chữa bệnh CTĐ; trạm, điểm, trung tâm huấn luyện sơ cấp cứu CTĐ,…)
	Có ít nhất 02 loại hình 


	Có 01 loại hình
	Không có
	
	

	IV
	Tuyên truyền, vận động hiến máu, hiến tặng mô tạng nhân đạo (06 tiêu chí)
	
	
	
	
	

	1
	Kết quả vận động, tiếp nhận máu theo chỉ tiêu Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh giao trong năm
	Hoàn thành, vượt chỉ tiêu

	Đạt 85% - dưới 100% chỉ tiêu
	Đạt dưới 85%
	
	

	2
	Tỷ lệ % hiến máu tình nguyện, hiến máu nhắc lại so với mức trung bình của địa phương ở năm xét khen thưởng
	Bằng hoặc cao hơn  


	Thấp hơn trên 10%
	Thấp hơn dưới 10%
	
	

	3
	Tỷ lệ % dân số hiến máu so với mức bình quân của các địa phương trong tỉnh ở năm xét khen thưởng.
	Bằng hoặc cao hơn  


	Thấp hơn trên 0,5%
	Thấp hơn dưới 0,5%
	
	

	4
	Xây dựng được các loại hình CLB hiến máu: CLB hiến máu dự bị (ngân hàng máu sống); CLB 25; CLB người có nhóm máu hiếm; CLB vận đông hiến máu và CLB gia đình HMNĐ.
	Có ít nhất 03 loại hình câu lạc bộ


	Có ít nhất 02 loại hình câu lạc bộ
	Có 01 hoặc không có loại hình câu lạc bộ nào
	
	

	5
	Có văn bản chỉ đạo, kế hoạch triển khai công tác tuyên truyền, vận động đăng ký hiến tặng mô, tạng nhân đạo 
	Có đầy đủ


	Có nhưng không đầy đủ
	Không triển khai
	
	

	6
	Số người đăng ký hiến tặng mô, tạng nhân đạo.
	Từ 10 người trở lên
	Từ 5 người đến 9 người
	Dưới 5 người
	
	

	V
	Công tác truyền thông và Tình nguyện viên  (06 tiêu chí)
	
	
	
	
	

	1
	Cung cấp tin, bài cho báo chí của Hội, của địa phương hoặc Cổng thông tin điện tử của Hội Chữ thập đỏ tỉnh.
	Từ 24 tin, bài/năm trở lên

	từ 16 tin, bài/ năm trở lên 
	dưới 16 tin, bài/ năm hoặc không
	
	

	2
	Truyền thông thường xuyên trên trang thông tin điện tử và fanpage của huyện, thị xã, thành phố và Tổng Công ty Cao su.
	Có truyền thông trên 02 phương tiện


	Có truyền thông trên 01 phương tiện
	Không có 
	
	

	3
	Có kế hoạch truyền thông hàng năm của huyện, thị xã, thành phố và Tổng Công ty Cao su.

	Đạt 100% chỉ tiêu theo kế hoạch


	Đạt trên 50% đến dưới 100% chỉ tiêu KH
	Dưới 50% chỉ tiêu theo kế hoạch
	
	

	4
	Thành lập các đội TNV ở cả 2 cấp Hội: huyện, xã.
	Có thành lập ở 02 cấp Hội


	Có thành lập ở 01 cấp Hội
	Không thành lập
	
	

	5
	Có kế hoạch, hướng dẫn hoạt động TNV, có sổ quản lý TNV và cấp thẻ đầy đủ, có mô hình TNV hoạt động hiệu quả.
	Có, đầy đủ các nội dung


	Có, không đầy đủ các nội dung
	Không có
	
	

	6
	Tỷ lệ TNV được tập huấn kiến thức về Hội và tham gia các hoạt động Hội.
	Trên 75%


	Từ 50% - 75%
	Dưới 50%
	
	

	VI
	Công tác vận động nguồn lực (04 tiêu chí)
	
	
	
	
	

	1
	Thành lập quỹ hoạt động Chữ thập đỏ (do UBND huyện ký QĐ)
	Đã có quyết định thành lập quỹ


	Đang xây dựng đề án thành lập quỹ
	Chưa xây dựng đề án thành lập quỹ
	
	

	2
	Số kinh phí dự trữ của các loại quỹ hoạt động tại cấp huyện.
	100 triệu đồng trở lên


	50 triệu đồng trở lên
	Dưới 50 triệu đồng
	
	

	3
	Số cơ sở Hội có quỹ hoạt động trên tổng số các cơ sở Hội có Quỹ dự trữ từ 10 triệu trở lên. (Đối với Hội trường học là 5 triệu đồng)
	Đạt từ 75% trở lên


	Từ 50% - 75%
	Dưới 5o%
	
	

	4
	Phát triển quan hệ đối tác trong hoạt động nhân đạo với các nhà tài trợ thường xuyên.
	10 đối tác trở lên


	05 - 09 đối tác
	Dưới 05 đối tác
	
	

	VII
	Công tác xây dựng tổ chức (04 chỉ tiêu)
	
	
	
	
	

	1
	Cán bộ Hội 02 cấp được tập huấn/năm
	Đạt từ 75% trở lên


	Từ 50% - 75%
	Dưới 50%
	
	

	2
	Tỷ lệ thu Hội phí
	Trên 90%


	Từ 50% - 90%
	Dưới 50%
	
	

	3
	Cập nhật thông tin Hội viên theo cấp bậc và có mã số theo hướng dẫn của tinh Hội. 
	Cập nhật thông tin được trên 70% hội viên


	Cập nhật thông tin được trên 40% đến dưới 70% hội viên
	Cập nhật thông tin dưới 40% hội viên hoặc không câp nhật
	
	

	4
	Tỷ lệ hội viên tham gia vào các hoạt động của Hội.
	Trên 75%


	Từ 50% - 75%
	Dưới 50%
	
	

	VIII
	Công tác chỉ đạo, tham mưu, phối hợp, hiệu quả hoạt động, kiểm tra, thi đua khen thưởng (10 tiêu chí)
	
	
	
	
	

	1
	Vận động các đoàn thể
  tham gia các phong trào, các cuộc vận động của Hội (có văn bản phối hợp hoặc báo cáo kết quả phối hợp với các đoàn thể).
	Các đoàn thể tại địa phương

   
	Từ 4 đoàn thể tại địa phương
	2-3 đoàn thể tại địa phương
	
	

	2
	Tổ chức tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động do tỉnh Hội phát động.
	Thực hiện tốt, hiệu quả cao, có báo cáo đầy đủ


	Thực hiện chưa tốt, hiệu quả không cao
	Không thực hiện
	
	

	3
	Có văn bản triển khai các chủ trương của Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành tỉnh Hội.
	Có, đầy đủ


	Có, không đầy đủ
	Không chấm
	
	

	4
	Tham mưu với huyện ủy, thành ủy, thị ủy/ UBND huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo hoạt động CTĐ tại địa phương trong năm
.
	Có văn bản chỉ đạo


	Chưa có văn bản chỉ đạo
	Không chấm
	
	

	5
	Phối hợp triển khai hoặc đánh giá các chương trình phối hợp theo hướng dẫn của Tỉnh Hội.
	Đạt 100%

  
	Đạt 75 – dưới 100%
	Đạt dưới 75%
	
	

	6
	Thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra hàng năm.
	Có kế hoạch, báo cáo kết quả thực hiện với cấp trên


	Có, nhưng không đủ
	Không có
	
	

	7
	Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định.
	Đủ, chất lượng, đúng hạn


	Đủ, chất lượng, chậm
	Không đầy đủ, chất lượng thấp
	
	

	8
	So sánh giá trị hoạt động với năm liền kề trước đó.
	Tăng


	Không tăng
	Giảm
	
	

	9
	Xây dựng và triển khai nội dung kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Hội cấp trên và Huyện Hội
	Có kế hoạch và báo cáo hàng năm


	Có kế hoạch, không báo cáo
	Không có kế hoạch
	
	

	10
	Tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương, triển khai thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao hiệu quả công tác nhân đạo và hoạt động Chữ thập đỏ.
	Có kế hoạch và báo cáo kết quả hàng năm


	Có kế hoạch, không triển khai, không báo cáo
	Không có kế hoạch
	
	

	IX
	Điểm thưởng (7 tiêu chí)

	
	
	
	
	

	1
	Có mô hình, đội hình mới về tổ chức và các lĩnh vực hoạt động trọng tâm (bao gồm cả tổ chức các đội hình ứng phó thảm họa ở địa phương
)
	
	
	
	
	

	2
	Triển khai sáng tạo, đạt hiệu quả cao các phong trào, cuộc vận động do Hội phát động; phát triển HV tập thể, HV hạng bạc, vàng, bạch kim
	
	
	
	
	

	3
	Vận động đạt chỉ tiêu được giao và ủng hộ địa phương bạn khi thảm họa xảy ra.


	
	
	
	
	

	4
	Tích cực triển khai Phong trào tết hoặc Tháng nhân đạo đạt hiệu quả cao.
	
	
	
	
	

	5
	Tổ chức dịch vụ huấn luyện sơ cấp cứu (có thu phí)
	Thường xuyên
	Có, nhưng không thường xuyên
	Không
	
	

	6
	Có văn bản chỉ đạo, kế hoạch triển khai và thực hiện công tác ứng phó với dịch bệnh, nước sạch, vệ sinh, chăm sóc sức khỏe trong tình huống khẩn cấp (thiên tai, thảm họa)…
	Có đầy đủ, triển khai kết quả tốt
	Có nhưng không đầy đủ, kết quả hạn chế
	Không triển khai
	
	

	7
	Tổ chức hoặc phối hợp tổ chức một số hoạt động dịch vụ có thu phí (thu một phần hoặc thu toàn phần theo quy định chung); tổ chức các sự kiện, hoạt động nhân đạo vận động quỹ.
	Đạt 02 hoạt động


	Đạt 01 hoạt động
	Không có hoạt động
	
	
	

	X
	Điểm trừ (3 tiêu chí)
	
	
	
	
	

	1
	Không tham gia hoặc không hoàn thành chỉ tiêu các cuộc vận động do Tỉnh Hội phát động.

	
	
	
	
	

	2
	Vi phạm quy chế, quy định của Nhà nước và của Hội nhưng chưa đến mức bị thi hành kỷ luật.
	
	
	
	
	

	3
	Báo cáo và cho điểm thi đua sai sự thực.        
	
	
	
	
	

	
	Tổng điểm tự chấm
	Điểm thi đua
	
	
	
	
	

	
	
	Điểm thưởng
	
	
	
	
	

	
	
	Điểm trừ
	
	
	
	
	

	
	
	Tổng điểm
	
	
	
	
	

	
	Tổng điểm Tỉnh hội chấm

	Điểm thi đua
	
	
	
	
	

	
	
	Điểm ưu tiên
	
	
	
	
	

	
	
	Điểm trừ
	
	
	
	
	

	
	
	Tổng điểm
	
	
	
	
	


Hội Chữ thập đỏ huyện…………………………tự chấm: ………. điểm A……….điểm B………..điểm C
Căn cứ vào các tiêu chí và thang chấm điểm thi đua, Hội Chữ thập đỏ huyện đạt xếp loại ………………….. 
	XÁC NHẬN CỦA CẤP ỦY, CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ


	

	
	


� Bao gồm các mô hình, chương trình, dự án, hoạt động nhằm hỗ trợ cộng đồng: i) Phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, xóa đói, giảm nghèo cải thiện đời sống kinh tế của người dân; ii) Nâng cao năng lực của người dân trong phát triển kinh tế - xã hội ở cộng đồng; iii) Xây dựng cơ sở hạ tầng, cải thiện điều kiện sống của người dân về ăn ở, sinh hoạt, đi lại và các dịch vụ ở cộng đồng; iv) Nâng cao trình độ dân trí; v) Bảo vệ sức khỏe cộng đồng; vi) Bảo vệ tài nguyên và môi trường, hạn chế ảnh hưởng của thiên tai, thảm họa.


� gồm: MTTQVN, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân, Công đoàn, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin, Hội Người cao tuổi, khuyến học…


� Ví dụ: văn bản chỉ đạo công tác nhân đạo tại địa phương (chỉ đạo một lần, chỉ đạo kiểm tra, đánh giá...), văn bản chỉ đạo phong trào  Tết vì người nghèo, cuộc vận động  Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo, Ngân hàng bò, ủng hộ đồng bào bị thiên tai... theo chỉ đạo chung của Đảng, Nhà nước và Tỉnh Hội.


� Có báo cáo cụ thể gửi về Tỉnh Hội.


� Như: các đội thanh niên, tình nguyện viên chữ thập đỏ, đội ứng phó thảm họa cấp tỉnh (PDRT), cấp cộng đồng (CADRE)...


� Đơn vị xuất sắc: đạt từ 45 điểm A trở lên và không quá 2 điểm C; đơn vị khá: đạt từ 37  đến 44 điểm A, không quá 5 điểm C; đơn vị trung bình: đạt dưới 37 điểm A, không quá 10 điểm C (tính cả điểm thưởng và điểm trừ trong tổng số điểm).
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